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KT. TRƯỞNG PHÒNG KHĐTKT
 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

PHÒNG KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO - KHẢO THÍ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:        /ĐHKT-KHĐTKT TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2021

KHÓA 47 ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

LỊCH THI HỌC KỲ CUỐI NĂM 2021

Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí kính gửi các Khoa Đào Tạo, Ban chuyên môn và Bộ môn lịch  
thi học kỳ cuối năm 2021 của sinh viên Khóa 47 CTT - ÐHCQ. Đề nghị các Khoa, Ban và Bộ 
môn thông báo cho giảng viên và sinh viên biết để thực hiện.
   - Phòng thi trong lịch thi dành cho Cán bộ coi thi đến trường tổ chức thi. Riêng Sinh viên sẽ thi 
Online và chuẩn bị Thẻ sinh viên hoặc CMND (CCCD) để Cán bộ coi thi kiểm tra.
   - Sinh viên xem lịch thi trên trang thông tin cá nhân http://student.ueh.edu.vn

- Các giảng đường O... thi tại cơ sở O - Cơ sở ảo sử dụng cho các hình thức thi trực tuyến

Địa điểm thi:

- Như trên;
- P.CSVC + P.TTPC;
- P.ĐT;
- Website P.KHĐTKT;
- Lưu: VT, KHĐTKT.

TL.HIỆU TRƯỞNGNơi nhận:

ThS. Võ Thị Tâm

Kính gửi: Các Khoa, Ban và Bộ môn
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HỌC PHẦN: GIẢI TÍCH 1 - TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TRÊN PHẦN MỀM UEH
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NGÀY THI: 13/12/2021
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HỌC PHẦN: LUẬT HIẾN PHÁP - TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TRÊN PHẦN MỀM UEH
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HỌC PHẦN: KINH TẾ VI MÔ - TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TRÊN PHẦN MỀM UEH
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HỌC PHẦN: KỸ NĂNG NGHE TATM 1 - TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN TRỰC TUYẾN TRÊN LMS
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HỌC PHẦN: TIẾNG ANH P1 - TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN TRỰC TUYẾN TRÊN LMS
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HỌC PHẦN: TIN HỌC TRONG KINH DOANH (EN) - TIỂU LUẬN KHÔNG THUYẾT TRÌNH TRỰC 
TUYẾN
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HỌC PHẦN: KỸ NĂNG NÓI TATM 1 - VẤN ĐÁP TRỰC TUYẾN
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HỌC PHẦN: NHẬP MÔN LUẬT HỌC - TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TRÊN PHẦN MỀM UEH
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HỌC PHẦN: LUẬT KINH DOANH - TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TRÊN PHẦN MỀM UEH
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NGÀY THI: 20/12/2021

9/
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20

80

40

60

90

10

20

79

40

60

24

80

41

60

21

80

20

79

89

76

84

10

44

87

20

83

42

60

60

40

70

66

76

77

80

82

BOX-19 (081 - 100)

BOX-18 (001 - 080)

BOX-20 (061 - 100)

BOX-19 (001 - 060)

BOX-09 (011 - 100)

BOX-08 (001 - 010)

BOX-26 (080 - 099)

BOX-25 (001 - 079)

BOX-17 (061 - 100)

BOX-16 (001 - 060)

BOX-13 (081 - 104)

BOX-12 (001 - 080)

BOX-14 (061 - 101)

BOX-13 (001 - 060)

BOX-16 (081 - 101)

BOX-15 (001 - 080)

BOX-24 (080 - 099)

BOX-23 (001 - 079)

BOX-06

BOX-07

BOX-28 (011 - 094)

BOX-27 (001 - 010)

BOX-15

BOX-02

BOX-18 (084 - 103)

BOX-17 (001 - 083)

BOX-19 (061 - 102)

BOX-18 (001 - 060)

BOX-20 (041 - 100)

BOX-19 (001 - 040)

BOX-11

BOX-13

BOX-09

BOX-05

BOX-04

BOX-03

14g30

14g30

14g30

14g30

14g30

14g30

14g30

14g30

14g30

14g30

12g30

12g30

12g30

12g30

12g30

12g30

12g30

12g30

12g30

12g30

12g30

12g30

12g30

21C1LAW51100120

21C1LAW51100119

21C1LAW51100118

21C1LAW51100110

21C1LAW51100109

21C1LAW51100108

21C1LAW51100107

21C1LAW51100106

21C1LAW51100105

21C1LAW51100104

21C1LAW51100169

21C1LAW51100160

21C1LAW51100150

21C1LAW51100149

21C1LAW51100148

21C1LAW51100147

21C1LAW51100146

21C1LAW51100144

21C1LAW51100143

21C1LAW51100140

21C1LAW51100138

21C1LAW51100136

21C1LAW51100135

LỚP HP THỜI GIAN THI PHÒNG THI SL
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HỌC PHẦN: KỸ NĂNG ĐỌC TATM 1 - TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN TRỰC TUYẾN TRÊN LMS

52

50

50

51

BOX-04

BOX-06

BOX-07

BOX-05

06g45

06g45

06g45

06g45

21C1REA51302104

21C1REA51302103

21C1REA51302102

21C1REA51302101

LỚP HP THỜI GIAN THI PHÒNG THI SL

NGÀY THI: 22/12/2021

11/

HỌC PHẦN: CẤU TẠO CÔNG TRÌNH - TIỂU LUẬN THUYẾT TRÌNH TRỰC TUYẾN

39

39

39

VPK.QLNN

VPK.QLNN

VPK.QLNN

12g30

12g30

12g30

21C1ARC51202103

21C1ARC51202102

21C1ARC51202101

LỚP HP THỜI GIAN THI PHÒNG THI SL

NGÀY THI: 21/12/2021

10/

52

27

80

82

79

20

77

20

75

60

40

33

60

20

76

79

20

BOX-28

BOX-11 (081 - 107)

BOX-10 (001 - 080)

BOX-07

BOX-08

BOX-28 (078 - 097)

BOX-27 (001 - 077)

BOX-32 (076 - 095)

BOX-31 (001 - 075)

BOX-21 (041 - 100)

BOX-20 (001 - 040)

BOX-33 (061 - 093)

BOX-32 (001 - 060)

BOX-30 (077 - 096)

BOX-29 (001 - 076)

BOX-22 (021 - 099)

BOX-21 (001 - 020)

14g30

14g30

14g30

14g30

14g30

14g30

14g30

14g30

14g30

14g30

21C1LAW51100142

21C1LAW51100141

21C1LAW51100139

21C1LAW51100137

21C1LAW51100126

21C1LAW51100125

21C1LAW51100124

21C1LAW51100123

21C1LAW51100122

21C1LAW51100121

LỚP HP THỜI GIAN THI PHÒNG THI SL
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HỌC PHẦN: TOÁN DÀNH CHO KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ - TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TRÊN 
PHẦN MỀM UEH

50

49

26

80

85

10

88

75

20

50

46

60

39

82

20

20

81

40

61

10

88

30

67

45

60

80

19

20

77

40

56

60

42

BOX-21 (050 - 099)

BOX-20 (001 - 049)

BOX-14 (081 - 106)

BOX-13 (001 - 080)

BOX-10 (011 - 095)

BOX-09 (001 - 010)

BOX-01

BOX-31 (021 - 095)

BOX-30 (001 - 020)

BOX-29 (047 - 096)

BOX-28 (001 - 046)

BOX-22 (040 - 099)

BOX-21 (001 - 039)

BOX-17 (021 - 102)

BOX-16 (001 - 020)

BOX-19 (082 - 101)

BOX-18 (001 - 081)

BOX-20 (062 - 101)

BOX-19 (001 - 061)

BOX-25 (089 - 098)

BOX-24 (001 - 088)

BOX-27 (068 - 097)

BOX-26 (001 - 067)

BOX-15 (061 - 105)

BOX-14 (001 - 060)

BOX-23 (020 - 099)

BOX-22 (001 - 019)

BOX-26 (078 - 097)

BOX-25 (001 - 077)

BOX-28 (057 - 096)

BOX-27 (001 - 056)

BOX-16 (043 - 102)

BOX-15 (001 - 042)

12g30

12g30

12g30

12g30

12g30

12g30

12g30

12g30

12g30

12g30

12g30

12g30

12g30

12g30

12g30

12g30

12g30

21C1MAT50800129

21C1MAT50800128

21C1MAT50800127

21C1MAT50800126

21C1MAT50800122

21C1MAT50800121

21C1MAT50800120

21C1MAT50800119

21C1MAT50800118

21C1MAT50800117

21C1MAT50800116

21C1MAT50800115

21C1MAT50800114

21C1MAT50800113

21C1MAT50800112

21C1MAT50800111

21C1MAT50800110

LỚP HP THỜI GIAN THI PHÒNG THI SL

NGÀY THI: 22/12/2021
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80

23

80

50

57

20

86

30

80

60

44

41

60

80

24

80

12

60

41

40

66

74

52

27

80

77

81

77

80

82

60

36

83

10

84

10

BOX-22 (001 - 080)

BOX-18 (081 - 103)

BOX-17 (001 - 080)

BOX-09 (058 - 107)

BOX-08 (001 - 057)

BOX-13 (087 - 106)

BOX-12 (001 - 086)

BOX-08 (081 - 110)

BOX-07 (001 - 080)

BOX-15 (045 - 104)

BOX-14 (001 - 044)

BOX-19 (061 - 101)

BOX-18 (001 - 060)

BOX-16 (025 - 104)

BOX-15 (001 - 024)

BOX-11 (013 - 092)

BOX-10 (001 - 012)

BOX-20 (042 - 101)

BOX-19 (001 - 041)

BOX-14 (067 - 106)

BOX-13 (001 - 066)

BOX-09

BOX-12

BOX-12 (081 - 107)

BOX-11 (001 - 080)

BOX-05

BOX-03

BOX-07

BOX-04

BOX-02

BOX-30 (037 - 096)

BOX-29 (001 - 036)

BOX-06 (011 - 093)

BOX-05 (001 - 010)

BOX-08 (011 - 094)

BOX-07 (001 - 010)

14g30

14g30

14g30

14g30

14g30

14g30

14g30

14g30

14g30

14g30

14g30

12g30

12g30

12g30

12g30

12g30

12g30

12g30

12g30

12g30

12g30

12g30

21C1MAT50800124

21C1MAT50800123

21C1MAT50800109

21C1MAT50800108

21C1MAT50800107

21C1MAT50800106

21C1MAT50800105

21C1MAT50800104

21C1MAT50800103

21C1MAT50800102

21C1MAT50800101

21C1MAT50800171

21C1MAT50800141

21C1MAT50800140

21C1MAT50800139

21C1MAT50800138

21C1MAT50800137

21C1MAT50800135

21C1MAT50800134

21C1MAT50800132

21C1MAT50800131

21C1MAT50800130

LỚP HP THỜI GIAN THI PHÒNG THI SL
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HỌC PHẦN: KỸ NĂNG VIẾT TATM 1 - TỰ LUẬN TRỰC TUYẾN TRÊN LMS

53

50

51

52

BOX-07

BOX-08

BOX-06

BOX-05

14g30

14g30

14g30

14g30

21C1WRI51302704

21C1WRI51302703

21C1WRI51302702

21C1WRI51302701

LỚP HP THỜI GIAN THI PHÒNG THI SL

NGÀY THI: 24/12/2021

15/

HỌC PHẦN: ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH - TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TRÊN PHẦN MỀM UEH

52

51

56

BOX-04

BOX-03

BOX-02

14g30

14g30

14g30

21C1MAT50803103

21C1MAT50803102

21C1MAT50803101

LỚP HP THỜI GIAN THI PHÒNG THI SL

NGÀY THI: 24/12/2021

14/

HỌC PHẦN: NGUYÊN LÝ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC - TIỂU LUẬN THUYẾT TRÌNH TRỰC TUYẾN

39

39

39

VPK.QLNN

VPK.QLNN

VPK.QLNN

12g30

12g30

06g45

21C1ARC51201803

21C1ARC51201801

21C1ARC51201802

LỚP HP THỜI GIAN THI PHÒNG THI SL

NGÀY THI: 23/12/2021

13/
30

62

80

70

36

78

20

15

80

BOX-24 (063 - 092)

BOX-23 (001 - 062)

BOX-06

BOX-10 (037 - 106)

BOX-09 (001 - 036)

BOX-21 (021 - 098)

BOX-20 (001 - 020)

BOX-23 (081 - 095)

BOX-22 (001 - 080)

14g30

14g30

14g30

14g30

14g30

21C1MAT50800144

21C1MAT50800136

21C1MAT50800133

21C1MAT50800125

21C1MAT50800124

LỚP HP THỜI GIAN THI PHÒNG THI SL



KHĐTKT.QT.12.02

Trang  17 / 19Lịch thi học kỳ cuối - năm 2021 - Khóa 47 ÐHCQ

HỌC PHẦN: TRIẾT HỌC MÁC LÊNIN - TIỂU LUẬN KHÔNG THUYẾT TRÌNH TRỰC TUYẾN

106

96

92

92

98

106

95

88

95

95

100

93

96

102

100

103

100

93

95

97

95

95

96

98

97

101

107

102

103

101

90

92

99

21C1PHI51002333

21C1PHI51002332

21C1PHI51002331

21C1PHI51002330

21C1PHI51002329

21C1PHI51002328

21C1PHI51002327

21C1PHI51002326

21C1PHI51002325

21C1PHI51002324

21C1PHI51002323

21C1PHI51002322

21C1PHI51002321

21C1PHI51002320

21C1PHI51002319

21C1PHI51002318

21C1PHI51002317

21C1PHI51002316

21C1PHI51002315

21C1PHI51002314

21C1PHI51002313

21C1PHI51002312

21C1PHI51002311

21C1PHI51002310

21C1PHI51002309

21C1PHI51002308

21C1PHI51002307

21C1PHI51002306

21C1PHI51002305

21C1PHI51002304

21C1PHI51002303

21C1PHI51002302

21C1PHI51002301

LỚP HP THỜI GIAN THI PHÒNG THI SL

NGÀY THI: 25/12/2021

16/
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HỌC PHẦN: THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG KTẾ VÀ KD - DỰ ÁN TRỰC TUYẾN

34

34

70

94

47

89

107

105

101

21C1STA50800602

21C1STA50800601

21C1STA50800547

21C1STA50800537

21C1STA50800535

21C1STA50800534

21C1STA50800533

21C1STA50800532

21C1STA50800531

LỚP HP THỜI GIAN THI PHÒNG THI SL

NGÀY THI: 26/12/2021

17/

101

100

74

102

92

89

102

90

87

103

102

100

78

70

66

98

107

76

81

77

79

80

82

21C1PHI51002357

21C1PHI51002356

21C1PHI51002355

21C1PHI51002354

21C1PHI51002353

21C1PHI51002352

21C1PHI51002351

21C1PHI51002349

21C1PHI51002348

21C1PHI51002347

21C1PHI51002346

21C1PHI51002345

21C1PHI51002344

21C1PHI51002343

21C1PHI51002342

21C1PHI51002341

21C1PHI51002340

21C1PHI51002339

21C1PHI51002338

21C1PHI51002337

21C1PHI51002336

21C1PHI51002335

21C1PHI51002334

LỚP HP THỜI GIAN THI PHÒNG THI SL
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HỌC PHẦN: KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH BẰNG TIẾNG ANH - VẤN ĐÁP TRỰC TUYẾN

51

50

51

50

VPK.NNKT

VPK.NNKT

VPK.NNKT

VPK.NNKT

12g30

12g30

06g45

06g45

21C1ENG51303304

21C1ENG51303303

21C1ENG51303302

21C1ENG51303301

LỚP HP THỜI GIAN THI PHÒNG THI SL

NGÀY THI: 26/12/2021
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